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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Bản án số: 71/2019/DS-PT 

Ngày 16 - 11 - 2019 
V/v tr n     p   p   n   

v y tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  C u Lon  Kiếm. 

Thẩm phán: Ôn  H  Đứ  C âm; 

                    Bà N uyễn T ị Min  T ùy. 

- Thư ký phiên toà: Bà N uyễn T ị T  n  Xuân - T ư ký Toà án n ân 

dân tỉn  Lạn  Sơn. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Bà N uyễn T ị N ọ  

Anh - Kiểm sát viên. 

Tron   á  n ày 09 và 16 t án  11 năm 2019 tại trụ sở Toà án n ân dân 

tỉn  Lạn  Sơn xét xử p ú  t ẩm  ôn  k  i vụ án t ụ lý số 38/2019/TLPT-DS 

n ày 24 t án  9 năm 2019 v  vi   tr n     p   p   n  v y tài sản. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 11/2019/DSST n ày 16 t án  8 năm 2019 

 ủ  Toà án n ân dân  uy n HL, tỉn  Lạn  Sơn bị k án   áo. 

T eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 60/2019/QĐ-PT ngày 

04 t án  10 năm 2019 và Quyết  ịn   o n p iên t   p ú  t ẩm số 70/2019/QĐ-

PT n ày 29/10/2019,  i    á   ươn  sự: 

1. N uyên  ơn: Bà Đặng H ng P, sin  năm 1957,  ịa chỉ: Thôn D, xã S, 

huy n H, tỉnh Lạn  Sơn;  ómặt. 

N ười bảo v  quy n và l i ích h p p áp   o n uyên  ơn: Ôn  Trươn  

Quốc H- Luật sư Văn p  n  luật sư I– Đoàn Luật sư t àn  p ố Hà Nội; có mặt. 

2. Bị  ơn: Bà Nguyễn Thị H, sin  năm 1962,  ịa chỉ: Thôn N, xã S, huy n 

H, tỉnh Lạn  Sơn; vắn  mặt. 

N ười  ại di n theo ủy quy n của bị  ơn: Ôn  Lê Ngọc C, sin  năm 

1984,  ịa chỉ: Đường T, p ường C, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn; vắng mặt. 

N ười bảo v  quy n và l i í     p p áp   o bị  ơn: Ông Hoàng Thanh T 

– Luật sư củ  C i n án  Văn p  n  Luật sư K tại Lạn  Sơn, t uộ  Đoàn Luật 

sư tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 
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3. N ười  ó quy n l i n  ĩ  vụ liên qu n: Anh Nguyễn Văn G, sin  năm 

1984,  ịa chỉ: Thôn N, xã S, huy n H, tỉnh Lạn  Sơn; vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Bà Đặn  H n  P là n uyên  ơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

T eo bản án dân sự sơ t ẩm,  á  tài li u  ó tron     sơ vụ án, lời k  i  ủ  

cá   ươn  sự nội dun  vụ án  ư   tóm tắt n ư s u: 

Bà và bà N uyễn T ị H  ùn  là k á    àn   ủ  Côn  ty M  oạt  ộn  

kin  do n       p. N oài r  bà   n t  m  i   ầu tư vào Côn  ty L tại Bắ  Gi n  

 oạt  ộn  kin  do n       p, k i  ó bà H   ư  t  m  i  vào Côn  ty L. Ngày 

24/9/2013 bà N uyễn T ị H tự  ến n à bà  ỏi t ăm và muốn xem   p   n   ủ  

Công ty L  ể   p tá  kin  do n , s u  ó bà N uyễn T ị H  ó n ờ bà  ư  xuốn  

trụ sở Côn  ty L tại t àn  p ố Bắ  Gi n   ể n  e tư v n. S u k i n  e tư v n, 

bà N uyễn T ị H  ó  ỏi v y bà số ti n 20.400.000   ể ký 3   p   n  với Côn  

ty L. Bà      o bà N uyễn T ị H v y số ti n trên, k i   o v y bà N uyễn T ị H 

tự viết vào 01 quyển sổ  ủ  bà số ti n bà N uyễn T ị H v y,  ọ tên,  ị    ỉ và 

số  i n t oại  ủ  bà N uyễn T ị H, khi  ó bà   ư  biết n à bà N uyễn T ị H ở 

 âu. Bà N uyễn T ị H  ẹn  ến n ày 20/10/2013 sẽ trả số ti n trên và ký   p 

  n  tiếp với Côn  ty L. Ngày 07/10/2013 là ngày bà và bà N uyễn T ị H  ư   

l y lươn , bà H tự  ến n à bà  ể  èo bà  i n ận lươn  tại Côn  ty. S u k i n ận 

lươn , bà N uyễn T ị H v y tiếp số ti n là 80.000.000  và lại tự viết vào sổ  ủ  

bà n ư lần v y trướ ,  ẹn  ến n ày 17/10/2013 sẽ trả số ti n trên, n ưn   ến 

 ạn v n   ư  trả n . N ày 19/10/2013 tại n à  ủ  bà, bà N uyễn T ị H lại v y 

tiếp  ủ  bà số ti n 40.000.000  v y tại n à bà và   n  tự viết vào sổ  ủ  bà, 

  uyển số ti n 80.000.000   ủ  lần v y trướ  s n  t àn  120.000.000  và viết 

vào tr n  sổ bên  ạn ,   n  t ời  ẹn  ến n ày 09/11/2013 bà N uyễn T ị H bán 

 ư    à sẽ trả toàn bộ số ti n n  trên. Đến n ày 20/10/2013 là n ày bà N uyễn 

T ị H  ẹn ký tiếp   p   n  với Côn  ty L và trả ti n v y   o bà, n ưn  bà 

N uyễn T ị H k ôn  ký tiếp   p   n  và   ư  trả  ư   n  v    ư  bán  ư    à 

nên    tự   i vào sổ  ủ  bà  ộn   ả 3 k oản v y trên t àn  tổn  số ti n v y là 

140.000.000 ,   n 400.000  tr  ti n bà mu   à. H i bên  ó t ỏ  t uận mi n  

tín  l i là 3,0 /t án  tín  t  n ày 09/10/2013 trả t eo  àn  t án  n ư n ận 

lươn   ưu, n ưn  k ôn  t ỏ  t uận v  t ời  ạn trả số ti n n   ố . S u  ó bà 

N uyễn T ị H  ó rủ nuôi   un   à nên n ày 21/9/2013  âm lị    tứ  n ày 

25/10/2013 dươn  lị  , bà N uyễn T ị H  ó  ọi  i n t oại bảo bà   uẩn bị 

50.000.000   ể trả ti n  à  iốn , tron  n ày  ôm  ó bà     i o   o bà N uyễn 

T ị H   i lần ti n, lần 1 là 30.000.000 , lần 2 là 20.000.000 , tổn  là 

50.000.000 , số ti n này bà N uyễn T ị H   n  tự viết vào sổ  ủ  bà n ưn  lại 

  i là v y  mư n  bà 50.000.000   ẹn 10 n ày s u sẽ trả. N ày 06/10/2013  âm 

lị    bà N uyễn T ị H cho con trai là N uyễn Văn G m n  trả bà 50.000.000  

và bà    ký n ận số ti n này vào sổ  ủ  bà H. Tại sổ   i n   ố   ủ  bà  ó     

ký và     viết n ận n  do bà N uyễn T ị H tự viết tại  á  tr n  98 và 99, n ưn  

s u  ó bà k ôn  t  y sổ n   ố  này nên bà  ó yêu  ầu bà N uyễn T ị H viết 
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n ận n  tiếp vào 01 quyển sổ k á ,  ến k i t m t  y sổ n   ố  lập lần  ầu, bà 

mang cho bà N uyễn T ị H xem thì bà N uyễn T ị H    tự  ạ   p ần   i n  

tron  sổ  ố   ủ  bà và nói số ti n v y này    viết tron  sổ v y  ủ  bà N uyễn 

T ị H và bà N uyễn T ị H  ó p ô tô   o bà 01 bản. Do tin tưởn  bà N uyễn 

T ị Hnên bà k ôn  yêu  ầu viết lại  i y v y, s u  ó bà   i n i u lần n ưn  bà 

N uyễn T ị H   ư  trả  ư   k oản n  trên. N y bà k ởi ki n yêu  ầu bà 

N uyễn T ị H trả số ti n n   ố  là 140.000.000  và l i p át sin  tín  t  n ày 

10/11/2013 t eo l i su t quá  ạn do N ân  àn  N à nướ  quy  ịn   ến n y, 

tổn  n   ố  và l i là 250.000.000 .  

Tại bản tự k  i và n  n  lời k  i tiếp t eo, bị  ơn bà N uyễn T ị H tr n  

bày: Bà  ó quen biết với bà Đặn  H n  P và  ó  ư   v y ti n  ủ  bà Đặn  

H n  P r t n i u lần và   n     t  n  toán n    o bà Đặn  H n  P r t n i u 

lần. Vi   v y mư n  i   bà và bà Đặn  H n  P  ư   t ự   i n tron  t ời  i n 

dài, toàn bộ số ti n mư n  ủ  bà Đặn  H n  P bà    t  n  toán xon , n  n  lần 

t  n  toán   u  ư     ạ   tron  sổ t y  ủ  bà Đặn  H n  P,  i n bà k ôn    n 

n  k oản ti n nào  ủ  bà P. Nay bà Đặn  H n  P k ởi ki n yêu  ầu bà trả số 

ti n v y 140.000.000  và l i quá  ạn bà k ôn  n  t trí. V  t t  ả  á  k oản v y 

  u  ư     i   ép lại  ầy  ủ tron  sổ  ủ  bà Đặn  H n  P  ó     ký  ủ  bà, trả 

 ến  âu  ạ   sổ  ến  ó, bà k ôn   ó sổ   i   ép riên  v  t n  k oản v y này. 

Bà k ôn  n ớ   ín  xá  t ời  i n t n  k oản v y, bà   ỉ n ớ t t  ả  á  k oản 

v y  i   bà và bà Đặn  H n  P     ư   t  n  toán  ầy  ủ, n y k ôn    n 

k oản v y nào  i   bà và bà Đặn  H n  P mà   ư   ư   t  n  toán. Đối với 

k oản v y  ư     i   ép tại tr n  98 tron  sổ bà P     i o nộp   o T   án  ó 

p ần   i: (Ngày 06/10 AL2013 con cô H trả 50 triệu còn 90 triệu (tính từ ngày 

09/10/2013). Ngày 21/9 AL cô H vay 50 triệu mua gà giống. Tổng cô H nợ là 

140 triệu + 20 triệu (LMT dùng) còn lại cô H trả lãi (vốn giống gà) trả 100 con 

Biếu phần thêm khi bán lứa gà này. Gà ăn tết số gà thêm hơn 100 con (cô H 

nuôi cả thể)); và tr n  99  ó p ần   i: (Chuyển 20 triệu sang trang bên và 

400.000đ trả tiền 14 kg gà Đồng Tân) 02 nội dun  này   ư   ư    ạ   sổ   u là 

    bà Đặn  H n  P tự viết r , k ôn   ó     ký  ủ  bà, nên bà k ôn    ịu trá   

n i m. 

         Với n  n  nội dun  trên, tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 11/2019/DS-ST, 

n ày 16 t án  8 năm 2019  ủ  T   án n ân dân  uy n H u L n ,    quyết 

 ịn : 

 Áp dụn  k oản 1 Đi u 374; 471  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005. Điểm   

k oản 1 Đi u 688 Bộ luật Dân sự năm 2015. K oản 3 Đi u 26; Đi u 35;  iểm   

k oản 1 Đi u 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015. Điểm b k oản 1 Đi u 24; 

k oản 3 Đi u 26 N  ị quyết 326/2016/UBTVQH 14  ủ  Ủy b n t ườn  vụ 

Quố   ội. 

1. K ôn     p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi ki n  ủ  bà Đặn  H n  P   i bà 

N uyễn T ị H trả k oản ti n n   ố  là 140.000.000   n   một trăm bốn mươi 

tri u   n    ộn   ủ   á  n ày 24/9/2013, 07/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 

25/10/2013 và 110.000.000   n   một trăm mười tri u   n   ti n l i p át sin  



 4 

trên tổn  n   ố , tổn   ộn  là 250.000.000   n     i trăm năm mươi tri u   n   

v  k ôn   ó  ăn  ứ. 

2. V  án p í: Buộ  bà Đặn  H n  P p ải   ịu 12.500.000   n  ti n án p í 

dân sự sơ t ẩm  ó  iá n ạ   sun  n ân sá   N à nướ .  

N oài r , Bản án   n quyết  ịn  v  quy n k án   áo  ủ   á   ươn  sự. 

Ngày 28/8/2019, bà Đặn  H n  P  ó  ơn k án   áo và  ư   k án   áo bổ 

sung ngày 06/9/2019; bà Đặn  H n  P kháng toàn bộ bản án sơ t ẩm, yêu cầu buộc 

bà N uyễn T ị H trả k oản ti n n   ố  là 140.000.000   n   ộn   ủ   á  n ày 

24/9/2013, 07/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 25/10/2013 và 110.000.000 

  n  ti n l i p át sin  trên tổn  n   ố , tổn   ộn  là 250.000.000   ng. 

Tại p iên t   p ú  t ẩm: Bà Đặn  H n  P bổ sun  nội dun  k án   áo, 

   n  ị xin miễn  iảm án p í; tại t   nộp  ơn xin miễn  iảm án p í. 

Ý kiến  ủ  n ười bảo v  quy n và l i í     p p áp  ủ  n uyên  ơn: Gi  

n uyên ý kiến  ủ  n uyên  ơn    tr n  bày tại T   án   p sơ t ẩm,    n  ị Hội 

  n  xét xử p ú  t ẩm  án   iá lại toàn bộ   ứn   ứ  ủ  vụ án; yêu  ầu buộ  bà 

N uyễn T ị H trả k oản ti n n   ố  là 140.000.000   n   ộn   ủ   á  n ày 

24/9/2013, 07/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 25/10/2013 và 110.000.000 

  n  ti n l i p át sin  trên tổn  n   ố , tổn   ộn  là 250.000.000   n ; tại T   

  p p ú  t ẩm k ôn   ó   ứn   ứ mới bổ sun  n oài vi    un    p  ơn xin 

miễn  iảm án p í  ủ  bà Đặn  H n  P. 

Tại p iên t   p ú  t ẩm:  Vắn  mặt bị  ơn; n ười bảo v  quy n và l i í   

  p p áp  ủ  bị  ơn; n ười  ó quy n l i, n  ĩ  vụ liên qu n và   u  ó  ơn xin 

xét xử vắn  mặt. 

Ý kiến  ủ   ại di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Lạn  Sơn: Quá tr n  t ụ 

lý,  iải quyết vụ án tại   p p ú  t ẩm và tại p iên t   p ú  t ẩm, T ẩm p án, 

Hội   n  xét xử, T ư ký p iên t   và  á   ươn  sự    p  àn   ún  quy  ịn  

 ủ  p áp luật tố tụn  dân sự. 

 Bà Đặn  H n  P k án   áo Bản án sơ t ẩm tron  t ời  ạn luật  ịn , do 

 ó, k án   áo   p l . Căn  ứ tài li u tron     sơ vụ án xá   ịn   ư   n ày 

19/10/2013 bà H  ó v y  ủ  bà P số ti n 120.000.000   n , tron   ó 20.000.000 

  n  là mu  03   p   n  với Côn  ty L và 100.000.000   n  ti n mặt v y  ể 

mu   ám  à. Tuy n iên, nội dun  n ận n  số ti n v y tron  sổ bà P    bị  ạ   

chéo, quá tr n   iải quyết vụ án bà P   o rằn  nội dun  bị  ạ     éo  X  là do 

sau khi cho bà H v y ti n bà      t quyển sổ này, lần v y tiếp t eo bà k ôn  t m 

t  ynên bà   o bà H   i vào quyển sổ k á . S u k i bà t m  ư   sổ     ư  bà H 

xem thì bà H dùn  bút  ạ     éo  X  và nói rằn  tron  sổ bà H      i tổn  số 

ti n. Do     ó bản p oto opy t  sổ bà H và tin tưởn  n  u nên bà k ôn  yêu 

 ầu bà H viết lại  i y v y. C n p í  bà H   o rằn , vi    ạ     éo  X  là do bà 

   trả ti n   o bà P nên bà P mới  ạ    i. 

 Bà P cho rằn  n  n  vết  ạ     éo này là do bà H tự  ạ   sổ, n ưn  

k ôn   ó tài li u   ứn  min    n  n ư k ôn   ó n ười làm   ứn  v  vi   bà H 
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 ạ   sổ n  n ư bà P tr n  bày. Mặt k á , n  n   ạ     éo  X  tron  sổ n   ủ  

bà P  ư   t ể  i n bằn  03 loại mự  k á  n  u  mự  bút bi  en, mự  bút kim 

x n , mự  bút bi x n  , nên   n  k ôn   ó  ăn  ứ   o rằn  do bà H tự  ạ   và 

 ạ   sổ tron   ùn  một lần. 

 N oài r , bà P   n  k  n   ịn  quá tr n   iải quyết tại Côn   n  uy n 

H u L n , bà P     un    p quyển sổ  ó tr n  sổ bị  ạ     éo n ưn  bà k ôn  

k  i    tại Côn   n v  vi   bà H  ạ   sổ  ủ  bà và bà   n  k ôn     k iếu nại, 

tố  áo v   àn  vi bà Hu   ạ   sổ  ủ  bà với b t  ứ  ơ qu n, tổ   ứ  nào.  

 N ư vậy, k  n   ịn  bà H  ó v y ti n bà P n ưn     t  n  toán và  ạ   

sổ, nên bà P k án   áo là k ôn   ó  ăn  ứ    p n ận p ần này.  

 V  án p í dân sự: Bà Đặn  H n  P    trên 60 tuổi  ư   xá   ịn  là n ười 

 ià nên  ư   miễn án p í dân sự t eo quy  ịn  tại  iểm   k oản 1 Đi u 12  ủ  

N  ị quyết 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủy b n 

T ườn  vụ Quố   ội.  

 Đ  n  ị Hội   n  xét xử áp dụn  Căn  ứ vào k oản 2 Đi u 308, k oản 2 

Đi u 309  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015;    p n ận một p ần k án   áo 

 ủ  n uyên  ơn bà Đặn  H n  P, sử  một p ần v  án p í  ủ  Bản án sơ t ẩm số 

11/2019/DS-ST n ày 16 t án  8 năm 2019  ủ  T   án n ân dân  uy n H u 

L n , tỉn  Lạn  Sơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1  Căn  ứ vào   ứn   ứ, tài li u     ư   t ẩm tr  tại p iên t  ;  ăn  ứ 

kết quả tr n  luận tại p iên t  , trên  ơ sở xem xét  ầy  ủ, toàn di n  á    ứn  

 ứ; ý kiến  ủ   á   ươn  sự, Kiểm sát viên và n  n  n ười t  m  i  tố tụn  

k á  tại p iên t  . Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

 2  Tại p iên t   p ú  t ẩm, n uyên  ơn bà Đặn  H n  P kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ t ẩm, yêu cầu buộc bà N uyễn T ị H trả k oản ti n n   ố  là 

140.000.000   n   ộn   ủ   á  n ày 24/9/2013, 07/10/2013, 19/10/2013, 

20/10/2013, 25/10/2013 và 110.000.000   n  ti n l i p át sin  trên tổn  n   ố , 

tổn   ộn  là 250.000.000   ng. Bà Đặn  H n  P bổ sun  nội dun  k án   áo, 

   n  ị xin miễn  iảm án p í; tại t   nộp  ơn xin miễn  iảm án p í. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm: Vắng mặt bị  ơn; n ười bảo v  quy n và l i 

ích h p pháp của bị  ơn; n ười có quy n l i, n  ĩ  vụ liên qu n và   u  ó  ơn 

xin xét xử vắng mặt. Kèm t eo  ơn xin xét xử vắng mặt củ  n ười bảo v  quy n 

và l i ích h p pháp của bị  ơn là Văn bản qu n  iểm bảo v , có nội dun     

nghị Hội   ng xét xử bác kháng cáo củ  n uyên  ơn,  i  nguyên Bản án sơ 

thẩm. Đơn xin xét xử vắng mặt của bị  ơn do n ười  ư c ủy quy n ký tên) có 

nội dung: Gi  n uyên qu n  iểm    tr n  bày tại Tòa án c p sơ t ẩm và    nghị 

Tòa án giải quyết t eo quy  ịnh của pháp luật. Đơn xin xét xử vắng mặt của 
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n ười có quy n l i, n  ĩ  vụ liên quan, có nội dung: Gi  nguyên ý kiến    tr n  

bày tại Tòa án c p sơ t ẩm. 

[4] Hội   ng xét xử th y rằng: Tòa án c p sơ t ẩm    xá   ịn   ún  qu n 

h  pháp luật, xác  ịn   ầy  ủ và  ún  tư  á   n  n  n ười tham gia tố tụn ;    

áp dụn   ún   á  quy  ịnh của pháp luật,  án   iá   ứng cứ một cách toàn di n, 

khách quan.  

[5] Xét kháng cáo củ  n uyên  ơn n ận th y: Tòa án c p sơ t ẩm không 

ch p nhận yêu cầu khởi ki n của n uyên  ơn với nhận  ịn  n ư s u: 

 6  Căn  ứ lời khai củ   á  bên  ươn  sự xá   ịn  bà Đặn  H n  P và bà 

N uyễn T ị H  ó quen biết n  u qu  vi   t  m  i  kin  do n       p và bà 

Đặng H n  P      o bà N uyễn T ị H vay ti n nhi u lần vào nhi u thời  iểm 

k á  n  u. Vi   v y mư n  ó lú   ư   lập bằn   i y v y ti n; lú    i vào sổ 

 ủ   á n ân; lú  lại do  á  bên tự   i vào sổ  ủ  m n  n ư một  uốn n ật ký. 

K oản n   ư   bà Đặn  H n  P   i tron  02 quy n sổ   m 01 quyển sổ b   

 ứn  màu  en  tạm  ọi sổ số 1  và 01 quy n vở  ọ  sin  n oài b     i  vở k  

n  n  Intel Cre t   i u H n  Hà  tạm  ọi là sổ số 2 . Tron  sổ số 1, tr n  99  ó 

  i  á  k oản n  n ày 24/9/2013 v y 20.400.000   ng hẹn  ến 20/10 trả; n ày 

07/10  dươn  lị    v y 80.000.000   n   ẹn  ến n ày 17/10/2013 trả và tại 

tr n  số 98  ó   i n ày 19-10-2013 v y 40.000.000   n    uyển 80.000.000 

  n  t  n ày 19-10-2013 tr n  bên, tổn   ộn  là 120.000.000   ng hẹn  ến 09-

11 trả;   uyển tr n  bên 20 tri u, tổn  n  là 140 tri u  tín  t  n ày 09-10 năm 

2013  tr  400.000   n  trả ti n 14k   à Đ n  Tân. N y bà Đặng H ng P k ởi 

ki n yêu  ầu bà N uyễn T ị H t  n  toán số n  trên n ưn  bà N uyễn T ị H 

k ôn     p n ận v    o rằn  k oản n   ó     ư   trả và bà Đặng H ng P    

  ạ   sổ  ủ  m n . Qu  xem xét sổ   i n  số 1 do bà Đặng H ng P xu t tr n , 

t  y rằn   á  k oản n  n ày 24/9/2013; 07/10/2013 và 19/10/2013   i tại tr n  

98, 99   u     ư    ạ     éo  X  toàn bộ. Bà Đặng H ng P khai do bà N uyễn 

T ị H tự ý  ạ   k i k ôn   ư   bà   n  ý, n ưn  bà N uyễn T ị H k ôn  t    

n ận. N oài lời k  i bà Đặng H ng P k ôn  xu t tr n   ư    ăn  ứ      ứn  

min ,   n  n ư k ôn   ó n ười làm   ứn  v  vi   bà N uyễn T ị H   ạ   sổ 

n  n ư bà Đặng H ng P tr n  bày.  

 7  Căn  ứ  ơn tr n  báo    n  ị  iải quyết bà N uyễn T ị H lập n ày 

01/11/2016  ửi  ôn   n  uy n H u L n ;  ơn k ởi ki n n ày 03/10/2017 bà 

N uyễn T ị H k ởi ki n bà Đặng H ng P tron  vụ án k á ; sổ   i n  do   i bên 

xu t tr n ; tài li u do Côn   n  uy n H u L n   un    p t ể  i n bà N uyễn 

T ị H  ó kê k  i n i u k oản n  liên qu n  ến bà Đặng H ng P vào n i u t ời 

 i n k á  n  u, tron   ó bà N uyễn T ị H  ó n ắ   ến 01 k oản n  n ày 

19/10/2013 với số ti n là 120.000.000   n   ó trùn  n ày v y bà Đặng H ng P 

  n  k ởi ki n n ưn  xá   ịn  số ti n v y là k á  n  u; và 01 k oản n    n  là 

120.000.000   n  n ưn   ư    ộn  t  20.000.000   n   ủ   ói liên min  tiêu 

dùn  và 100.000.000   n  n   ể mu   ám l n, n oài r  k ôn   ó lời k  i nào 

 ủ  bà N uyễn T ị H k  i v  k oản n  n ày 19/10/2013 v y 40.000.000   n  

n ập 80.000.000   n  v y  ủ  n ày 07/10  dươn  lị    t àn  tổn  120.000.000 
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  n . Tại p iên t   sơ t ẩm bà Đặng H ng P   n  k  n   ịn  quá tr n   iải 

quyết tại Côn   n  uy n H u L n  quyển sổ  ủ  bà Đặng H ng P    bị  ạ   

  éo n ưn  bà k ôn  k  i    tại Côn   n v  vi   bà N uyễn T ị H  ạ   sổ  ủ  

bà và bà   n  k ôn     k iếu nại, tố  áo v   àn  vi bà N uyễn T ị H  ạ   sổ 

 ủ  bà tại  ôn   n   y b t  ứ  ơ qu n, tổ   ứ  nào k i  ó. N oài r  d u  ạ   

  éo  X  trên sổ   i n   ố   ủ  bà Đặng H ng P t ể  i n  ó 05     bị  ạ     éo 

với 03 loại màu mự   ư   viết r  bởi  á  loại bút k á  n  u  mự  bi  en, mự  

kim x n , mự  bi x n   nên k ôn  t ể  ó vi   bà N uyễn T ị H  ạ   liên tụ  

một lư t n ư bà Đặng H ng P    k  i. C n tại sổ  ủ  bà N uyễn T ị H t ể  i n 

n ày 19/10/2013  ó   i  C P  n - 120.000.000   n   một trăm H i mươi tri u 

  n    n ưn  k ôn    i r  số ti n  ó là v y mư n   y n ư nào. 

[8] Với nhận  ịn  n ư trên, T   án   p sơ t ẩm    kết luận: Bà Đặn  

H n  P k ởi ki n yêu  ầu bà N uyễn T ị H trả tổn  số ti n n   ố   i n   n là 

140.000.000   n  tại  á  tr n  sổ   i n     bị  ạ     éo  X  là k ôn    n  iá 

trị và k ôn   ó  ăn  ứ    p n ận yêu  ầu khởi ki n;   ng thời không ch p nhận 

khoản lãi trên số n  gốc. Hội   ng xét xử th y rằng, nhận  ịnh của Tòa án c p 

sơ t ẩm là  ó  ăn  ứ, phù h p với quy  ịnh của pháp luật. Tại c p phúc thẩm 

n ười kháng cáo không xu t tr n   ư c thêm các tài li u, chứng cứ mới  ể 

chứng minh cho yêu cầu kháng cáo. 

[9] Hội   ng xét xử c p phúc thẩm th y rằng: Vi c giải quyết tại Cơ qu n 

Công an huy n H u L n , xu t phát t  vi   Đơn tr n  báo  ủa bà Nguyễn Thị 

H, nội dung giải quyết liên qu n  ến nhi u khoản n  của bà Nguyễn Thị H và bà 

Đặng H ng P; bà Nguyễn Thị H cho rằn  tron   ó  ó k oản n  bà Đặng H ng P 

bắt ép bà Nguyễn Thị H viết gi y n  con gái bà Đặng H ng P là chị Hoàng Thị 

H. Nh ng khoản n  này     ư c giải quyết thành các vụ án dân sự, vụ án này là 

vụ thứ ba; hai vụ án trướ      ư c giải quyết xong. Vụ thứ nh t: Bà Nguyễn Thị 

H ki n bà Đặng H ng P     ư c Tòa án ch p nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị 

H, bà Đặng H ng P phải trả lại gi y chứng nhận quy n sử dụn    t cho bà 

Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị H phải trả cho bà Đặng H ng P 150.000.000 

  ng. Vụ thứ hai: Chị Nguyễn Thị H (con bà Đặng H ng P) ki n bà Nguyễn Thị 

H   i n  250.000.000   n ; lú   ó bà Nguyễn Thị H cho rằng bà không n  chị 

Hoàng Thị H,  ây là số ti n vay n  cả gốc và lãi t  bà Đặng H ng P chuyển 

sang cho con gái là Hoàng Thị H, bà Nguyễn Thị H bị bắt ép phải viết thành vay 

n  chị Hoàng Thị H; do không chứn  min   ư c vi c bị ép viết gi y nên Tòa án 

   buộc bà Nguyễn Thị H phải trả cho chị Hoàng Thị H ti n gốc 250.000.000 

  ng và ti n lãi. 

 10  Đán   iá  á  tài li u do Cơ qu n Côn   n  uy n H u L n  t u t ập:  

Tại Cơ qu n Côn   n  uy n H u L n  bà Nguyễn Thị H chỉ th a nhận vay bà 

Đặng H ng P 220.000.000   n  tron   ó  ó 100.000.000   n  liên qu n  ến thế 

ch p hai gi y chứng nhận quy n sử dụn    t, số ti n còn lại 120.000.000   ng 

bà Nguyễn Thị H th a nhận: “ Ngày 19/10/2013 vào khoảng 18 giờ tôi vay 120 

triệu tại Công ty L Bắc Giang” (Bút lục 86); “ Ngày 19/10/2013 (chiều tối) tôi 
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có mượn của của bà Đặng Hồng P số tiền 120.000.000 đồng (gồm 20.000.000 

đồng mua 3 hợp đồng L + 100.000.000 đồng mua cám gà” (Bút lục 98). 

[11] Th y rằn , Cơ qu n Côn   n  uy n H u L n  k ôn  p ải là  ơ qu n 

chuyên môn giải quyết v  dân sự vay n ; tại Cơ quan Công an huy n H u L n , 

các bên không chốt n   ư c với n  u; Cơ qu n Côn   n  uy n H u L n    ư  

hỏi  á  bên  ể làm rõ nội dung v  lý do tại sao sổ n  của bà Đặng H ng P    

ghạch phần số ti n các lần vay tổng cộn  là 140.000.000   ng; tại Cơ qu n 

Công an huy n H u L n  bà Nguyễn Thị H khai n  khoản ti n 120.000.000 

  ng là n  một lần, không phải là do các lần vay n  bà Đặng H ng P nhi u lần 

d n  ến chốt n  còn lại 120.000.000   n . Hơn n a, tại Cơ qu n Côn   n  uy n 

H u L n    n  n ư tại T   sơ t ẩm bà Nguyễn Thị H   ư  b o  iờ th a nhận 

còn n  bà Đặng H ng P   ư  trả số ti n 140.000.000   ng; bà Nguyễn Thị H 

kh n   ịn     trả bà Đặng H ng P số ti n 140.000.000   ng, trả  ến  âu   ạch 

sổ  ến  ó, bà k ôn   ó sổ ghi chép riêng v  t ng khoản vay này. Bà không nhớ 

chính xác thời gian t ng khoản vay, bà chỉ nhớ t t cả các khoản vay gi a bà và 

bà Đặng H ng P     ư   t  n  toán  ầy  ủ, nay không còn khoản vay nào gi a 

bà và bà Đặng H ng P mà   ư   ư   t  n  toán. Đi u này     ư c chứng minh 

bằng sổ ghi n  của bà Đặng H ng P    bị ghạch bằng 3 màu mực khác nhau có 

trong h  sơ vụ án. 

 12  T  n  n  p ân tí  ,  án   iá nêu trên, k ôn   ó  ăn  ứ  ể    p n ận 

k án   áo  ủ  n uyên  ơn bà Đặn  H n  P v  nội dun  này.  

 13  Ý kiến  ủ   ại di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Lạn  Sơn và ý kiến 

n ười bảo v  quy n và l i í     p p áp  ủ  bị  ơn p ù   p với n ận  ịn  trên 

nên  ư      p n ận. 

 14  Ý kiến  ủ  n ười bảo v  quy n và l i í     p p áp  ủ  n uyên  ơn 

k ôn  p ù   p với n ận  ịn  trên nên k ôn   ư      p n ận. 

 15  V  án p í dân sự: Bà Đặn  H n  P sin  năm 1957  ến n y    trên 60 

tuổi  uọ  xá   ịn  là n ười  ià nên  ư   miễn án p í dân sự t eo quy  ịn  tại 

 iểm   k oản 1 Đi u 12  ủ  N  ị quyết 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30 t án  

12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ườn  vụ Quố   ội. Cần sử  án sơ t ẩm v  p ần án 

p í dân sự sơ t ẩm. 

V   á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào k oản 2 Đi u 308, k oản 2 Đi u 309  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân 

sự năm 2015;  

C  p n ận một p ần k án   áo v  p ần án p í  ủ  n uyên  ơn bà Đặn  

H n  P, sử  một p ần v  án p í  ủ  Bản án sơ t ẩm số 11/2019/DS-ST ngày 16 

t án  8 năm 2019  ủ  T   án n ân dân  uy n H u L n , tỉn  Lạn  Sơn,  ụ t ể: 

 Áp dụn  k oản 1 Đi u 374; 471  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005. Điểm   

k oản 1 Đi u 688 Bộ luật Dân sự năm 2015. K oản 3 Đi u 26; Đi u 35;  iểm   
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k oản 1 Đi u 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015;  ăn  ứ vào  iểm   k oản 1 

Đi u 12  ủ  N  ị quyết 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

t ườn  vụ Quố   ội.  

1. K ôn     p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi ki n  ủ  bà Đặn  H n  P   i bà 

N uyễn T ị H trả k oản ti n n   ố  là 140.000.000   n   một trăm bốn mươi 

tri u   n    ộn   ủ   á  n ày 24/9/2013, 07/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 

25/10/2013 và 110.000.000   n   một trăm mười tri u   n   ti n l i p át sin  

trên tổn  n   ố , tổn   ộn  là 250.000.000   n     i trăm năm mươi tri u   n   

v  k ôn   ó  ăn  ứ. 

2. V  án p í: Bà Đặn  H n  P  ư   miễn án p í dân sự sơ t ẩm và p ú  

t ẩm. Trả lại   o bà Đặn  H n  P 300.000   n   b  trăm n   n   n   t eo Biên 

lai t u tạm ứn  án số:  AA/2016/0000118 n ày 12 t án  9 năm 2019  ủ  C i  ụ  

t i  àn  án dân sự  uy n H, tỉn  Lạn  Sơn.   

3. Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật kể t  n ày tuyên án 

(16/11/2019)./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND C p   o HN; 

- VKSND C p   o HN;  
- VKSND tỉn  Lạn  Sơn; 

- TAND  uy n H u L n , tỉn  Lạn  Sơn. 

- C i  ụ  THADS  uy n H u L n , tỉn  

Lạn  Sơn;                                    
- Cá   ươn  sự; 

- HCTP, KTNV, THA 

- Lưu    sơ vụ án; T   Dân sự. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã kỹ) 

 

 

                     Chu Long Kiếm 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


